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ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC LỚP 6 ĐỀ 1 

Câu 1 : (2đ)  Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: 

a) 160 – ( 23.52 – 6.25) = 160 – 50 = 110 = 2.5.11 

b) 4.52 – 32 : 24 = 100 – 2 = 98 = 2.72 

c) 5871: [928 – (247 – 82).5 ] = 5871: [928 – 825] = 5871: 103 = 57 = 3.19 

d) 777:7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112 = 24.7 

Câu 2 : (1,5đ)  Tìm x 

a) (12x – 43 ) . 83 = 4 . 84                             ĐS : x = 8 

b) 720 : [41 – (2x – 5)] = 23 . 5                   ĐS : x = 14 

c) HD :  (5x + 16) : 3 = 7                            ĐS : x = 1 

Câu 3: (2đ) Tìm Ư(6)  = {1; 2; 3; 6}                         (0,5đ) 

     Ư(10)  = {1; 2; 5; 10}                       (0,5đ) 

                    ƯC(6, 10) = {1; 2}                                 (0,5đ) 

              ƯCLN(6, 10)  = 2                                          (0,5đ)          

Câu 4: (1,5đ)  Cho A =  18 + 36 + 72 + x . Tìm số x để A chia hết cho 9, biết 70 < x < 80  

Để A  9 khi x 9 và 70 < x < 80   x B(9) =  0;9;18;27;36;45;54;63;72;81....   

Vậy x = 72 

Câu 5: (1đ) 

           Vì  15 ,  50x x  và x lớn nhất nên:  x = ƯCLN(15, 50) = 5           

Câu 6: (2 điểm)                                               

Giải 

Gọi a là số học sinh khối 6 ( a N ) và 100 150a           (0,5đ) 

Theo đề bài:  
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                             (0, 5đ) 

10 = 2.5;  12 = 22.3;     3. 5 

BCNN(10, 12, 15) = 60 

  BC(10, 12, 15) = B(60) = {0; 60; 120; …}         (0,5đ) 
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Vì 100 150a   nên: a = 120 

                                                    Vậy : số học sinh khối 6 là 120 em         (0,5đ) 
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